
 

 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Hà Nội, ngày 01 tháng03 năm 2021 

Kính gửi: Quý công ty 

Công ty Cổ phần đầu tư thương mại DNC Việt  Nam xin trân trọng gửi tới Quý Công ty bảng báo 

giá sản phẩm như sau và rất mong nhận đươc sự quan tâm,hợp tác của Quý Công ty: 

STT Loại vật tư 

Chiều 

dài ống 

(m/cây) 

(±3%) 

Đường kính 

trong 

(mm±3%) 

Đường 

kính ngoài 

(mm±3%) 

Đơn giá  

SN4 SN6.3 SN8 

Giá phụ kiện nối 

ống 

(VNĐ/cái) 

VNĐ/m VNĐ/m VNĐ/m  

1 Ống nhựa Ø160 6 156 180 73.000 
 

110.000 20,000 

2 Ống nhựa Ø200 6 186 236 99.750 
 

130.000 25,000 

3 Ống nhựa Ø225 6 220 254 115.000 
 

135.000 25,000 

4 Ống nhựa Ø250 6 233 282 166.000 200.000  30,000 

5 Ống nhựa Ø300 6 292 337 199.000 
 

285.000 40,000 

6 Ống nhựa Ø400 6 391 456 340.000 
 

450.000 70,000 

7 Ống nhựa Ø500 6 488 565 480.000 700.000  90,000 

8 Ống nhựa Ø600 6 588 675 730.000 950.000  100,000 

*Ghi chú:-Đơn báo giá trên chưa bao gồm VAT, chưa có cước vận chuyển 

Rất mong nhận được sự quan tâm hợp tác của Quý Công ty ! 

Trân trọng cảm ơn     CÔNG TY CP ĐT T M DNC VIỆT NAM 

 

  


